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Mạch kiến thức,  

kĩ năng 

Số câu và 

số điểm 

Mức 1 

Nhận biết 

Mức 2 

Thông hiểu 

Mức 3 

Vận dụng 

Mức 4 

VD sáng 

tạo 

 

TỔNG 

TN

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL 

1. Hơn tám mươi năm 

chống thực dân Pháp 

xâm lược và đô hộ 

(1858 - 1945) 

Số câu 1  2   1   3 1 

Số điểm 
 1  2   1     3   1 

Câu số  1  2;3   4     

2.Bảo vệ chính quyền 

non trẻ, trường kỳ 

kháng chiến chống Pháp 

(1945 - 1954) 

Số câu      1    1 

Số điểm      1      1 

Câu số      5     

3. Địa lí tự nhiên Việt 

Nam 

Số câu 1        1  

Số điểm 1        1  

Câu số 6          

4. Địa lí dân cư Việt 

Nam 

Số câu   1      1  

Số điểm 
  1      1  

Câu số   8        

5. Địa lí kinh tế Việt 

Nam 

Số câu 1     1  1 1 2 

Số điểm 1     1  1 1 2 

Câu số 7     9  10   

 

Tổng 

Số câu 3  3   3  1 6 4 

Số điểm  

3 

  

3 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN : LỊCH SỬ+ ĐỊA LÍ - KHỐI  5  

Ngày kiểm tra: Thứ Ba ngày 03/1 / 2023 

 

PHẦN: LỊCH SỬ ( 5 điểm – Mỗi câu đúng được 1 điểm)  

Câu 1: (M1) Khoanh vào chữ đặt  trước ý trả lời đúng.  

        Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai? 

  A. Lê Hồng Phong                                   B. Nguyễn Văn Cừ 

  C. Nguyễn Ái Quốc                                 D. Trần Phú 

Câu 2: (M2) Điền vào chỗ chấm để thời gian ở cột A và sự kiện ở cột B tương ứng. 

A  B 

1/9/1858 ……………………………………………………………… …… 

……………… Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

19/08/1945 …………………………………………………………………. 

……………… Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. 

 

Câu 3: (M2) Nối nhân vật lịch sử ở cột A sao cho phù hợp với thông tin ở cột B   

A  

 

B 

Trương Định mong muốn canh tân đất nước. 

Nguyễn Trường Tộ đưa vua Hàm Nghi lên vùng rừng núi Quảng 

Trị. 

Phan Bội Châu không làm theo lệnh vua; kiên quyết cùng 

nhân dân chống quân xâm lược. 

Tôn Thất Thuyết cổ động, tổ chức phong trào Đông Du. 

 

Câu 4: (M3) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng 

định điều gì? 

Câu 5: (M3) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã đề ra nhiệm vụ gì? 

PHẦN: ĐỊA LÝ ( 5 Điểm -Mỗi câu đúng được 1 điểm)   

Câu 6: (M1) Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào?  

A. Thái Lan, Trung Quốc, Lào               B. Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia 

C. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia         D.Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu Chia 

 

 



Câu 7: (M1) Ngành sản xuất chính trong trồng trọt ở địa phương em là:  

          A. Trồng lúa, cây ăn quả                       B.Trồng rừng, chăn nuôi 

          C. Trồng cây ăn quả, chăn nuôi            D. Trồng cà phê, cây ăn quả                   

Câu 8: (M2) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành ghi nhớ về các dân tộc 

và phân bố dân cư của nước ta: 

- Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở……… ………………………Tất cả các 

dân tộc đều là ……………………..trong đại gia đình Việt Nam. 

- Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở……………………………………. phần lớn 

làm ……………….. 

Câu 9: (M3) Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản? 

Câu 10: ( M4) Hoạt động trồng rừng, khai thác rừng có ở những đâu? Giải thích vì sao 

có những giai đoạn diện tích rừng bị giảm? Có giai đoạn diện tích rừng tăng? 
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HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ+ ĐỊA LÍ LỚP  5 

HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022-2023 

 

Câu 1: C. Nguyễn Ái Quốc 

Câu 2:         1/9/1858   - Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. 

3/2/1930   - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

19/8/1945 - Cách mạng tháng Tám thành công. 

2/9/1945   - Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. 

Câu 3:  

A  

 

B 

Trương Định mong muốn canh tân đất nước. 

Nguyễn Trường Tộ đưa vua Hàm Nghi lên vùng rừng núi 

Quảng Trị. 

Phan Bội Châu không làm theo lệnh vua; kiên quyết 

cùng nhân dân chống quân xâm lược. 

Tôn Thất thuyết cổ động, tổ chức phong trào Đông du. 

Câu 4: Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định: 

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do 

độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng 

và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. 

Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng đã đề ra nhiệm vụ: Phải phát triển 

tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân để góp phần đưa cuộc 

kháng chiến đi đến thắng lợi. 

Câu 6: C. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia 

Câu 7: D. Trồng cà phê, cây ăn quả 

Câu 8: Thứ tự các từ cần điền: vùng núi và cao nguyên - anh em; nông thôn - nghề 

nông. 

Câu 9: Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển ngành thủy sản như:  

- Vùng biển rộng có nhiều hải sản.  

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc…  

- Người dân có kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

- Nhu cầu về thủy sản ngày càng tăng và nhà nước quan tâm, ưu tiên phát triển. 

Câu 10: Hoạt động trồng rừng, khai thác rừng có chủ yếu ở miền núi, trung du và một 

phần ở ven biển 

        Những giai đoạn diện tích rừng bị giảm do khai thác rừng bừa bãi, đốt rừng làm 

nương rẫy.  



        Có giai đoạn diện tích rừng tăng do Nhà nước và nhân dân tích cực trồng và bảo 

vệ rừng.  

(GV linh hoạt khi chấm bài) 

 

 

Duyệt đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


